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TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
1. Tên dự án: 
“Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” 
2. Cơ quan chủ quản/chủ dự án:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội





Tel: 043-9435376 
Fax: 043-9439987
3. Cơ quan thực hiện:

· Ban Quản lý Dự án FIRST (CPMU) do Bộ KH&CN thành lập làm đầu mối triển khai Dự án, thường trực giúp Bộ thực hiện chức năng chủ đầu tư. 
· Các tổ chức KH&CN công lập, các nhà nghiên cứu giỏi nước ngoài và NVNONN, các doanh nghiệp sẽ được lựa chọn để thực hiện các Tiểu dự án. Các đơn vị này sẽ thành lập các ban quản lý tiểu dự án (SPMU) để thực hiện các tiểu dự án. Mức độ phần quyền quản lý tài chính và quản lý đấu thầu đối với các SPMU dựa trên cơ sở các đánh giá năng lực của những đơn vị thực hiện tiểu dự án theo các tiêu chí của Bộ KH&CN và WB. 
4. Thời gian thực hiện Dự án: 60 tháng 

· Bắt đầu từ 
23/10/2013

· Kết thúc vào 
30/06/2019

5. Địa điểm thực hiện dự án

· Bộ KH&CN và một số tỉnh/thành phố có đơn vị thụ hưởng được lựa chọn 

· Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

6. Tổng vốn của dự án:
· Tổng mức đầu tư của dự án:

110. 000. 000 USD trong đó

· Vốn vay ưu đãi của IDA:

100. 000. 000 USD
· Vốn đối ứng của Việt Nam:
            10. 000. 000 USD (tương đương 200 tỷ VND)

Nguồn vốn:

· Vốn ODA dự kiến: 


100. 000. 000 USD
· Vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương: 
200 tỷ VND (tương đương 10 triệu USD
)
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN
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TÓM TẮT DỰ ÁN
I- Mục tiêu của Dự án
1. Mục tiêu tổng quát:

Mục tiêu dài hạn của Dự án“Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (FIRST) là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế. 

2. Mục tiêu cụ thể:

Hỗ trợ phát triển KH&CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ thông qua (i) xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách mới góp phần hoàn thiện khung khổ chính sách quốc gia khuyến khích phát triển KH&CN; (ii) nâng cao năng lực của các tổ chức KH&CN theo hướng chủ động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường và các doanh nghiệp; (iii) đẩy mạnh đổi mới sáng tạo công nghệ trong các doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp KH&CN. 
II- Quy mô dự án
Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ-FIRST” có 3 Hợp phần chính sau:
1. Hợp phần 1: Hỗ trợ cơ sở hoạch định chính sách và thí điểm chính sách KH&CN
Kinh phí:    



13,5 triệu USD trong đó:
· Vốn vay ưu đãi của IDA: 

13 triệu USD

· Vốn đối ứng Chính phủ :

0,5 triệu USD

a) Hợp phần sẽ bao gồm: 
(i) Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm chính sách thu hút các nhà nghiên cứu giỏi nước ngoài và NVNONN về đóng góp cho Việt Nam (chính sách này sẽ được nghiên cứu xây dựng dựa trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và được thí điểm thực thi);

(ii) Hỗ trợ chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống thông tin về KH&CN và đổi mới sáng tạo để đảm bảo cho việc thống kê, đánh giá, đo lường hiệu quả quản lý KH&CN, cũng như năng lực KH&CN quốc gia.
b) Mục tiêu:
· Xây dựng và thí điểm chính sách nhằm khuyến khích các nhà khoa học quốc tế trong đó có các nhà khoa học là NVNONN về Việt Nam làm việc và nghiên cứu khoa học. 
· Xây dựng hệ thống thông tin thống kê về KH&CN và đổi mới sáng tạo hiện đại, bản đồ và lộ trình công nghệ phục vụ cho việc đo lường năng lực KH&CN của đất nước, tạo nền tảng cho việc hoạch định chính sách KH&CN cũng như đánh giá hiệu quả của triển khai chính sách này trong thực tế. 
c) Các kết quả dự kiến:
· Chính sách khuyến khích các nhà nghiên cứu quốc tế giỏi và NVNONN phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể của bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam.
· Hệ thống thông tin đo lường, đánh giá năng lực KH&CN hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng đồng bộ, nâng cao khả năng thu thập, cập nhật, phổ biến và sử dụng các kết quả này trong hoạt động hoạch định chính sách phát triển KH&CN, đặc biệt là chính sách đầu tư có trọng điểm cho các tổ chức KH&CN, cũng như chính sách phát triển năng lực công nghệ của quốc gia. 
Hợp phần 1 tập trung vào các hoạt động chính thông qua các Tiểu hợp phần 1.(a) và Tiểu hợp phần 1.(b) sau đây:
1.1. Tiểu Hợp phần 1.(a): Xây dựng và thí điểm chính sách thu hút nhà nghiên cứu giỏi nước ngoài và NVNONN về Việt Nam
Kinh phí dự kiến:
6 triệu USD từ nguồn vốn IDA
Xây dựng mạng lưới các nhà khoa học tài năng nước ngoài và NVNONN:
Quyết định số 481/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định các chế độ khuyến khích thu hút NVNONN và các chuyên gia khoa học và công nghệ là người nước ngoài tới Việt Nam nghiên cứu khoa học và làm việc. Tuy nhiên, hiện nay do chưa có con số thống kê sát thực về số lượng nên không thể đánh giá đầy đủ về khả năng của họ. Hàng năm chúng ta mới chỉ tiếp cận được khoảng vài trăm trí thức NVNONN. Do đó chưa đánh giá toàn diện và đầy đủ về khả năng chuyên môn sâu của tất cả số chuyên gia, trí thức này. Các số liệu thống kê và phân tích chỉ dừng lại ở một số lĩnh vực như: giáo dục - đào tạo, công nghệ thông tin, kinh tế - tài chính. Chúng ta hiện nay vẫn đang thiếu thông tin và cần phải biết cụ thể hơn về khả năng chuyên môn của họ. Trong thời gian qua Uỷ ban nhà nước về NVNONN, Bộ KH&CN, Bộ Giáo dục – Đào tạo, thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ quan khác đã từng có thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu riêng lẻ về chuyên gia, trí thức kiều bào, nhưng hầu hết không đầy đủ, không được cập nhật và kết nối, do đó chưa phát huy được tác dụng. Nhiều trường hợp Ủy ban nhà nước về NVNONN giới thiệu các chuyên gia đến các viện, các trường trong nước nhưng chuyên gia chỉ nhận được yêu cầu cung cấp học bổng, tài liệu, trang thiết bị, ít có yêu cầu hợp tác nghiên cứu, triển khai, thậm chí không nhận được thông tin phản hồi về kết quả sử dụng tài liệu, trang thiết bị. 
Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu này sẽ giúp cho việc nắm bắt tình hình về từng chuyên gia, nhà khoa học một cách chi tiết. Ngoài thông tin về những nhà khoa học và chuyên gia gốc Việt ở nước ngoài, cơ sở dữ liệu này sẽ bao gồm cả số du học sinh đã học xong ở lại nước ngoài và sinh viên Việt Nam ra nước ngoài làm việc trong các tổ chức nghiên cứu. Thông tin thu thập về họ sẽ bao gồm: thông tin về nhân khẩu; trình độ và bằng cấp; những nơi đang làm việc và đã từng làm việc; các công trình nghiên cứu và các sản phẩm khoa học của họ. Dự án FIRST sẽ là cơ quan đảm nhận việc quản lý và điều phối cơ sở dữ liệu này. Cơ sở dữ liệu này sẽ trở thành một đầu mối cung cấp thông tin, là nơi kết nối cho các tổ chức, các doanh nghiệp mỗi khi có nhu cầu hợp tác với các chuyên gia, trí thức NVNONN. Những thông tin đánh giá chính xác, cụ thể về năng lực chuyên môn của họ, giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam tìm kiếm, lựa chọn các chuyên gia để mời hợp tác khi có nhu cầu. Đồng thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam lập kế hoạch chọn, cử, tạo điều kiện cho họ nắm bắt tri thức, kinh nghiệm chuyên sâu hơn tại quốc gia nơi họ làm việc. Cơ sở dữ liệu này phải được cập nhật liên tục. Để hình thành được cơ sở dữ liệu này cần nghiên cứu ứng dụng phần mềm tìm kiếm mạnh để tìm kiếm chuyên gia cũng như sử dụng các phương pháp khác. Việc quản lý, sử dụng cơ sơ dữ liệu này phải đảm bảo nguyên tắc là không xâm phạm đến bí mật riêng tư cá nhân theo quy định của luật pháp của Việt Nam và quốc tế.
Xây dựng, triển khai một số phương thức thí điểm
Tiến hành nghiên cứu, phát triển và thực hiện thí điểm các chính sách nhằm mục đích thu hút các chuyên gia tài năng sinh sống ở nước ngoài thực hiện nghiên cứu khoa học và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, thông qua: (i) giảm các rào cản thông tin và kết nối các mạng lưới khoa học và đổi mới ở nước ngoài với các tổ chức KH&CN công lập và doanh nghiệp định hướng đổi mới trong các mạng lưới ở Việt Nam; và (ii) cung cấp các Khoản tài trợ KH&CN và Đổi mới cho các nhà nghiên cứu khoa học được lựa chọn và/hoặc các tổ chức nghiên cứu công lập hoặc tư nhân quan tâm đến việc kết nối/hợp tác với các nhà khoa học và doanh nhân tài năng ở nước ngoài.

Dự án FIRST sẽ làm đầu mối liên kết các tổ chức, các doanh nghiệp có nhu cầu liên kết, hợp tác với chuyên gia giỏi trên thế giới, trí thức NVNONN có đủ năng lực hợp tác. Trước mắt sẽ xây dựng 2 phương thức thí điểm là Chương trình ngắn hạn và Chương trình dài hạn. Chương trình ngắn hạn tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu giỏi nước ngoài và NVNONN làm việc với các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp Việt Nam tối đa 6 tháng. Chương trình dài hạn sẽ bao gồm các dự án kéo dài từ 6 tháng đến 12 tháng để hợp tác thực hiện dự án R&D hoặc triển khai các dự án thành lập doanh nghiệp KH&CN tại Việt Nam. Các dự án này sẽ được thực hiện dưới sự hợp tác giữa các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nghiên cứu nước ngoài và NVNONN. 
Trước mắt, các nội dung dài hạn được tài trợ trong khuôn khổ của dự án FIRST sẽ ưu tiên trong các lĩnh vực mà các nhà nghiên cứu nước ngoài và NVNONN có nhiều thế mạnh đóng góp và trong nước hiện chưa làm được hoặc làm chưa đạt chuẩn của thế giới, trong đó ưu tiên 04 lĩnh vực đã được nêu trong Luật  Công nghệ cao  gồm (i) Cơ khí chế tạo và tự động hoá; (ii) Công nghệ sinh học và nông nghiệp; (iii) Vật liệu mới và (iv) Công nghệ thông tin và truyền thông. Ngoài ra một số lĩnh vực khác như trắc địa bản đồ, khí tượng thủy văn và môi trường cũng được khuyến khích
Các Khoản tài trợ KH&CN và Đổi mới cho các Chuyên gia tài năng nước ngoài

Để thực hiện Khoản tài trợ thuộc tiểu hợp phần 1(a) của Dự án, CPMU sẽ công khai mời các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp (tư nhân hoặc nhà nước) và cá nhân hoặc nhóm các nhà khoa học trong nước nộp các đề xuất về hợp tác khoa học với các chuyên gia tài năng trong lĩnh vực tương tự ở nước ngoài nhằm thực hiện các dự án liên kết nghiên cứu, hướng dẫn cho các nhà nghiên cứu, thúc đẩy việc chuyển giao (tiếp nhận trong nước) hoặc phát triển các phương pháp nghiên cứu (bao gồm các khóa đào tạo và giảng dạy) và khuyến khích đầu tư về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Các quy trình thủ tục được quy định trong Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án (PIM), mục "Các đề xuất KH&CN và Đổi mới cho các Chuyên gia tài năng nước ngoài".
Căn cứ theo những quy định được nêu cụ thể trong PIM, CPMU sẽ thành lập một tổ chuyên gia kỹ thuật để đánh giá sàng lọc các Đề xuất KH&CN và Đổi mới (gọi tắt là các Đề xuất) do các Chuyên gia tài năng nước ngoài/Việt Kiều kết hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước gửi đến. Các tiêu chí đánh giá sẽ được nêu cụ thể trong PIM và bao gồm nhưng không hạn chế bởi các mục sau đây:

(a) Các Đề xuất sẽ: (i) mang tính khả thi về mặt chuyên môn, được thiết kế tương ứng với các tiêu chuẩn thích hợp của khoa học ngành, tuân theo các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội được quy định trong Khung Quản lý Môi trường và Xã hội; (ii) bao gồm kế hoạch đấu thầu đầy đủ và dự toán hợp lý;  (iii) được chính thức xác nhận bởi đối tác là tổ chức nghiên cứu Việt Nam và/hoặc một trường đại học. Đối tác này cũng sẽ là đơn vị quản lý về mặt hành chính đối với khoản tài trợ.
(b) Ứng viên sẽ phải đưa ra bằng chứng về: (i) kinh nghiệp phù hợp trong lĩnh vực của công việc được phản ánh trong Đề xuất;  (ii) đủ năng lực chuyên môn và thể chế để thực hiện Đề xuất 

(c) Ứng viên sẽ phải sẵn sàng và có khả năng: (i) duy trì tất cả các chứng từ, tài liệu và thông tin có liên quan đến Khoản tài trợ theo yêu cầu; (ii) cung cấp các tài liệu, chứng từ và thông tin nói trên cho CPMU và/hoặc Hiệp hội/ NHTG khi được yêu cầu; (iii) cung cấp báo cáo giám sát thường xuyên lên CPMU về tình hình thực hiện và diễn biến các hoạt động được mô tả trong Đề xuất.
(d) Ứng viên sẽ duy trì, hoặc có khả năng duy trì hệ thống chứng từ minh bạch về quản lý tài chính, kế toán và đấu thầu theo các nguyên tắc và quy trình kế toán được công nhận;
(e) Ứng viên sẽ không được có mục đích bè phái, chia rẽ hay ly khai, phân biệt về dân tộc, chính trị.

Sau khi tổ chuyên gia lựa chọn được các Đề xuất để trao tài trợ, CPMU sẽ ký Thỏa thuận (“Thỏa thuận tài trợ KH&CN và Đổi mới cho các Chuyên gia tài năng nước ngoài") với mỗi ứng viên được lựa chọn để trao Khoản tài trợ tương ứng. Theo quy định được nêu, tổ chức nghiên cứu trong nước (là chủ thể liên kết với chuyên gia tài năng nước ngoài) sẽ thay mặt ký hợp đồng với CPMU và thực hiện việc quản lý tài chính cho loại tài trợ này. Các Thỏa thuận tài trợ phải tuân theo các điều kiện và điều khoản quy định trong PIM và sẽ bao gồm những không hạn chế bởi các điều sau:

(a) Đơn vị thụ hưởng cam kết theo các mục tiêu của Dự án; và triển khai thực hiện các hoạt động công việc theo các tiêu chuẩn hợp lý về kĩ thuật, tài chính, quản lý, xã hội và môi trường, và tiêu chuẩn lao động; 

(b) Khoản tài trợ sẽ: (i) không vượt quá số tiền tối đa tương đương với hai trăm ngàn Đô la Mỹ (200.000 USD); và (ii) có ngày kết thúc (kết thúc quá trình giải ngân) không vượt quá ngày kết thúc của dự án (30/6/2019)
(c) Đơn vị thụ hưởng sẽ thực hiện Đề xuất được phê duyệt, tuân theo các Hướng dẫn Mua sắm, Hướng dẫn thuê tư vấn, Hướng dẫn chống tham nhũng, PIM và các công cụ an toàn phù hợp bao gồm Kế hoạch Quản lý Môi trường mà đơn vị thụ hưởng chuẩn bị trước khi được trao Khoản tài trợ.
(d) Đơn vị thụ hưởng sẽ: (i) xây dựng và duy trì các chính sách và thủ tục cho phép CPMU hoặc Hiệp hội/ NHTG thực hiện các hoạt động giám sát và theo dõi  việc thực hiện Đề xuất ở các đơn vị thụ hưởng; (ii) chuẩn bị và cung cấp cho CPMU, và/hoặc Hiệp hội/ NHTG, tất cả các thông tin mà CPMU, và/hoặc Hiệp hội/ NHTG có thể sẽ yêu cầu một cách hợp lý có liên quan đến Đề xuất; và (iii) đồng ý việc kiểm tra thực tế hoặc trên sổ sách ngẫu nhiên/đột xuất bởi CPMU và/ hoặc Hiệp hội/ NHTG;

(e) Đơn vị thụ hưởng phải duy trì đầy đủ các chứng từ, sổ sách phù hợp với các quy trình kế toán, các hoạt động, các nguồn lực và chi tiêu phát sinh hợp lý trong suốt quá trình thực hiện Đề xuất. Các chứng từ, sổ sách này sẽ được tiến hành kiểm toán theo yêu cầu của CPMU hoặc Hiệp hội/ NHTG bởi kiểm toán độc lập sử dụng các nguyên tắc kiểm toán thích hợp được thống nhất áp dụng chung.
(f) Trong trường hợp đề xuất được thực hiện dưới hình thức liên doanh, hợp doanh hoặc nhóm các đơn vị thụ hưởng, tất cả các đơn vị thụ hưởng tham gia vào mô hình liên doanh, hợp doanh hay các nhóm đó sẽ được coi là có trách nhiệm liên đới và riêng rẽ đối với tất cả các nghĩa vụ và yêu cầu được quy định trong Thỏa thuận.
(g) CPMU có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền của Đơn vị thụ hưởng trong việc sử dụng các Khoản tài trợ nếu:
(i)
Đơn vị thụ hưởng không thực hiện được các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận. 

(ii)
Hiệp hội/ NHTG tuyên bố rằng đơn vị thụ hưởng (và trong trường hợp liên doanh, hợp doanh hay nhóm các đơn vị thụ hưởng thì bất cứ thành viên nào thuộc các loại hình này) không đạt tiêu chuẩn theo Hướng dẫn chống tham nhũng; và

(iii)
Đơn vị thụ hưởng thừa nhận và chấp thuận quyền đòi bồi hoàn của CPMU đối với bất cứ khoản tiền nào được giải ngân cho đơn vị thụ hưởng trong tài khoản liên quan đến việc phát sinh gian lận và tham nhũng hay khoản chi tiêu không hợp lệ đã được thanh toán.

Khoản tài trợ này sẽ cung cấp tài chính cho các hạng mục bao gồm các hỗ trợ kỹ thuật, các hội nghị và các dịch vụ trực tuyến bao gồm tìm kiếm và kết nối mạng. Các chi phí hành chính phát sinh hợp lý cũng sẽ được tài trợ.
 Kết quả đầu ra từ hoạt động này sẽ là kết quả của các dự án R&D hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu khoa học trong nước với các nhà khoa học giỏi nước ngoài trong đó có NVNONN, các đề xuất dự án tiếp tục hợp tác nghiên cứu phát triển hoặc hoàn thiện sản phẩm công nghệ, thành lập các doanh nghiệp KH&CN tại Việt Nam. Mạng lưới nghiên cứu xuất sắc được tăng cường và các quy định chính sách cho việc sử dụng các nguồn lực ngân sách nhà nước để tiếp tục thu hút các nhà nghiên cứu giỏi và NVNONN cũng sẽ là kết quả đầu ra của Tiểu hợp phần này.
1.2. Tiểu hợp phần 1.(b): Hoàn thiện hệ thống thống kê, đánh giá, đo lường KH&CN và đổi mới sáng tạo
Kinh phí dự kiến: 



 7,5 triệu USD trong đó

· Vốn IDA:




7 triệu USD

· Vốn đối ứng của Chính phủ 

0,5 triệu USD

(Tiểu hợp phần này sẽ do NASATI thực hiện)

Tiểu hợp phần này hỗ trợ để nâng cấp và hiện đại hóa việc thu thập, phổ biến và sử dụng các số liệu thống kê về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo từ các doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu trên phạm vi toàn quốc. Dữ liệu chính xác về KH&CN, trình độ, năng lực R&D của các tổ chức nghiên cứu, năng lực đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp và năng lực công nghệ của quốc gia (trong một lĩnh vực ưu tiên lựa chọn) là hết sức cần thiết để đánh giá các chính sách về khoa học và xây dựng kế hoạch một cách hiệu quả.
Dự án sẽ cung cấp tài chính cho hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tham quan học tập, hội thảo, hội nghị, mua sắm thiết bị, in ấn các bảng hỏi và các báo cáo. Các chi phí phát sinh hợp lý cũng sẽ được tài trợ. Các hoạt động chính bao gồm: i) thực hiện các cuộc khảo sát về nghiên cứu và phát triển (R&D) và đổi mới dựa trên tiêu chuẩn quốc tế của OECD và các tổ chức quốc tế khác, ii) xuất bản niên giám thống kê về STI trên cả bản in và trên cơ sở dữ liệu trực tuyến; iii) Xây dựng khung giám sát và đánh giá (M & E) cho hiệu quả và hiệu suất của hoạt động nghiên cứu và phát triển của các Viện R&D (RDIs); iv) Tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và nguồn nhân lực;  v) thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về STI và phổ biến thông tin dữ liệu đó.
2. Hợp phần 2: Hỗ trợ chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập (GRI) và tăng cường liên kết doanh nghiệp với KH&CN.
Hợp phần này sẽ cung cấp: (i) tài trợ cho các GRI được lựa chọn để giúp các tổ chức nghiên cứu khoa học (viện nghiên cứu, trường đại học…) thực hiện các kế hoạch chiến lược, trong đó có kế hoạch R&D nhằm chuyển đổi từ các GRI được quản lý theo phương thức truyền thống trở thành các tổ chức tự chủ theo định hướng thị trường, (ii) tài trợ phù hợp cho các doanh nghiệp được lựa chọn theo hình thức cạnh tranh để tăng cường năng lực đổi mới công nghệ, tăng cường quan hệ đối tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp với các tổ chức nghiên cứu và các trường đại học; và (iii) Xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ nguồn nhằm góp phần tăng cường năng lực làm chủ công nghệ, tạo ra những công nghệ mới bản địa phục vụ  nhu cầu phát triển của nền kinh tế và thị trường công nghệ.

Kinh phí dự kiến: 



90 triệu USD trong đó

· Vốn vay ưu đãi IDA: 


82 triệu USD

· Vốn đối ứng Chính phủ:


1 triệu USD

· Vốn đóng góp bằng hiện vật của GRIs: 
7 triệu USD

Hợp phần 2 sẽ bao gồm 3 Tiểu hợp phần:

· Tiểu Hợp phần 2.(a): Hỗ trợ tổ chức GRIs chuyển đổi sang mô hình tự chủ.
· Tiểu Hợp phần 2.(b): Hỗ trợ liên kết đổi mới công nghệ giữa doanh nghiệp và cộng đồng KH&CN, khuyến khích phát triển doanh nghiệp KH&CN.
· Tiểu Hợp phần 2.(c): Xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ nguồn (VINALAB_MAMET/ CoreTechLab)
2.1. Tiểu hợp phần 2.(a): Hỗ trợ GRI chuyển đổi sang mô hình tự chủ
Kinh phí dự kiến:



47 triệu USD trong đó:

· Vốn vay ưu đãi  IDA: 


40 triệu USD

· Vốn đối ứng bằng hiện vật của GRIs:
7 triệu USD
Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ban hành tháng 9 năm 2005 của Chính phủ, xác định khuôn khổ pháp lý cho việc chuyển đổi của GRIs từ các tổ chức được quản lý theo hình thức truyền thống, phụ thuộc vào ngân sách nhà nước để chuyển sang mô hình tổ chức tự chủ về tài chính định hướng thị trường. GRIs có thể được chuyển đổi, tái cơ cấu bằng cách sát nhập hoặc giải thể, tùy thuộc vào kế hoạch chuyển đổi chiến lược của họ. 
Dự án hy vọng sẽ đóng góp vào việc thực hiện chiến lược chuyển đổi của các GRIs. Các viện nghiên cứu khoa học được nhận tài trợ sẽ được lựa chọn từ bốn lĩnh vực ưu tiên được xác định trong Luật 21/2008/QH12 về Công nghệ cao, đó là: (i) Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT); (ii) Công nghệ sinh học và nông nghiệp; (iii) Vật liệu mới và (iv) Cơ khí chế tạo và tự động hóa. Ngoài ra, các tổ chức KH&CN công ích thuần túy (public goods) như trắc địa, bản đồ, khí tượng thuỷ văn, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu cũng sẽ được lựa chọn. 
Dự án sẽ tài trợ cho khoảng 15 GRIs. Việc lựa chọn được tiến hành theo ba vòng mỗi vòng chọn ra 03 GRIs xuất sắc nhất cho mỗi lĩnh vực ưu tiên.

 Vòng lựa chọn đầu tiên sẽ mở cho hai lĩnh vực Công nghệ sinh học & nông nghiệp và Cơ khí chế tạo và tự động hóa. Vòng lựa chọn này sẽ chọn ra 6 GRI điển hình. Vòng lựa chọn thứ hai cũng sẽ lựa chọn 6 GRI trong hai lĩnh vực khác là Công nghệ thông tin & truyền thông (ICT) và Công nghệ Vật liệu mới. Vòng lựa chọn thứ ba sẽ chọn khoảng 3 đơn vị và sẽ áp dụng cho các lĩnh vực công ích thuần túy. Ngoài ra các GRIs trong 4 lĩnh vực đã được đưa vào lựa chọn trong hai vòng đầu cũng được rà soát lại để chọn ra các đơn vị tốt đưa vào vòng cuối cùng này. 
Quá trình lựa chọn các GRIs trong mỗi vòng sẽ thông qua ba bước tuyển chọn nghiêm ngặt và minh bạch bằng cách sử dụng các tiêu chí khách quan, phương thức lựa chọn được thể hiện chi tiết trong PIM. Bước 1, xác định danh sách các GRIs thuộc các lĩnh vực ưu tiên (gọi là danh sách dài). Bước 2 là xác định danh sách rút gọn các GRI bao gồm các đơn vị ở giai đoạn chuyển đổi, có tiềm năng phải là các GRIs mẫu mực và được xếp thứ hạng cao (gọi là danh sách ngắn). Bước 3 các GRIs trong danh sách ngắn sẽ được yêu cầu cung cấp các kế hoạch tiểu dự án và sẽ được lựa chọn theo hình thức cạnh tranh.
Các GRIs được chọn sẽ được nhận một khoản tài trợ vào khoảng từ 2- đến 4 triệu USD. Các GRIs này sẽ được yêu cầu hoàn thành tiểu dự án trong thời gian khoảng 24 tháng. 
Kinh phí dành cho Tiểu dự án sẽ được sử dụng cho hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bao gồm cả học tập ngắn hạn hoặc dài hạn ở nước ngoài, mua sắm thiết bị, mua quyền sở hữu trí tuệ bao gồm cả bằng sáng chế và lệ phí quan hệ đối tác, và cải tạo hoặc sửa chữa nhỏ các tòa nhà hiện có. GRIs sẽ không được phép sử dụng kinh phí này để xây dựng công trình dân dụng hoặc thu hồi đất. 
Các tiểu dự án của GRI đầu tư vào cơ sở vật chất và nhân lực sẽ mang lại một dòng kết quả đầu ra. Những kết quả đầu ra này sẽ bao gồm các ấn phẩm nghiên cứu khoa học, các sáng chế có thể đưa ra thị trường, giống cây trồng, hạt giống và vật nuôi, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ. 
Tài trợ KH&CN và Đổi mới cho các Tổ chức KH&CN công lập

Đối với khoản tài trợ của tiểu hợp phần 2(a) thuộc Dự án, CPMU sẽ mời các GRIs nộp đề xuất thực hiện chương trình hoạt động nhằm phục vụ cho mô hình vận hành theo hướng thị trường, và nếu khả thi, chuyển đổi được sang cơ chế tự chủ tài chính và đạt được tính bền vững. Các quy định về Khoản tài trợ này được nêu cụ thể trong PIM mục "Các Kế hoạch Chuyển đổi Tổ chức KH&CN công lập".
CPMU sẽ thành lập một tổ chuyên gia kỹ thuật để đánh giá, sàng lọc kế hoạch Chuyển đổi Tổ chức KH&CN công lập (Kế hoạch chuyển đổi) được nộp, phù hợp với các quy ước và tiêu chí về tính hợp lệ được quy định trong PIM, và sẽ bao gồm nhưng không hạn chế bởi:

(a) Kế hoạch chuyển đổi sẽ: (i) khả thi về mặt chuyên môn, được thiết kế phù hợp, tuân theo các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội được quy định trong Khung Quản lý Môi trường và Xã hội; (ii) bao gồm kế hoạch đấu thầu đầy đủ và dự toán hợp lý; 

(b) GRIs dự tuyển hoạt động trong các Ngành ưu tiên đã xác định. Nếu ở các ngành nghiên cứu, khoa học và công nghệ khác  thì phải được CPMU và Hiệp hội/ NHTG đồng ý bằng văn bản tùy  từng thời điểm cụ thể;

(c) GRIs nộp đề xuất sẽ đưa ra bằng chứng có đủ năng lực chuyên môn và thể chế để thực hiện Kế hoạch chuyển đổi;

(d) GRIs nộp Đề xuất  sẵn sàng và có khả năng: (i) duy trì tất cả các chứng từ, các tài liệu và thông tin liên quan đến Kế hoạch chuyển đổi; (ii) cung cấp các tài liệu, chứng từ và thông tin nói trên cho CPMU và/hoặc Hiệp hội/ NHTG khi được yêu cầu; và (iii) nộp báo cáo theo dõi thường xuyên lên CPMU về tình hình thực hiện và diễn biến các hoạt động được mô tả trong kế hoạch nói trên;

(e) GRIs dự tuyển sẽ duy trì, hoặc có khả năng duy trì các hệ thống và chứng từ minh bạch về quản lý tài chính, kế toán và đấu thầu phù hợp với các nguyên tắc và quy trình kế toán được công nhận; và

(f) GRIs dự tuyển không được có mục đích bè phái, chia rẽ hay ly khai, phân biệt dân tộc, chính trị.
(g) Ngoài các thủ tục sàng lọc đã được nói đến ở trên, trước khi trao Tài trợ KH&CN và Đổi mới cho Tổ chức KH&CN công lập (Tài trợ), CPMU sẽ nộp lên Hiệp hội/ NHTG để bảo chứng: (i) Kế hoạch Chuyển đổi của GRIs đã được sàng lọc và lựa chọn; (ii) bản mô tả đơn vị thụ hưởng và báo cáo thẩm định của tổ chuyên gia kĩ thuật về Kế hoạch Chuyển đổi  của GRI tương ứng, gồm bản mô tả các khoản chi tiêu từ số tiền của Khoản tài trợ và kế hoạch đấu thầu liên quan; (iii) các điều kiện và điều khoản đề xuất cho Khoản tài trợ ; (iv) bản sao các công cụ an toàn tương ứng, gồm Kế hoạch Quản lý Môi trường mà GRI dự tuyển đã chuẩn bị (nếu được yêu cầu);  (v) bất cứ thông tin nào khác mà Hiệp hội/ NHTG có thể sẽ yêu cầu đối với CPMU và/hoặc GRI dự tuyển liên quan đến Kế hoạch Chuyển đổi đang được xem xét của các đơn vị này.

Dựa trên (1) đánh giá của tổ chuyên gia kĩ thuật đối với Kế hoạch Chuyển đổi của GRI; và (2) sự xác nhận của Hiệp hội/ NHTG về kết quả lựa chọn, CPMU sẽ ký Thỏa thuận ("Thỏa thuận Tài trợ KH&CN và Đổi mới cho các Tổ chức KH&CN công lập") với đơn vị được lựa chọn để trao Khoản tài trợ cho GRI tương ứng, theo các điều kiện và điều khoản được quy định trong PIM, thỏa thuận này sẽ cung cấp các điều như sau:

(a) GRI cam kết theo mục tiêu của Dự án; và triển khai thực hiện các hoạt động và công việc phù hợp với các tiêu chuẩn hợp lý về kĩ thuật, tài chính, quản lý, môi trường và xã hội và lao động;

(b) Khoản tài trợ: (i) không vượt quá số tiền tối đa tương ứng với bốn triệu Đô la Mỹ (4.000.000 USD); và (ii) có ngày kết thúc (kết thúc quá trình giải ngân) không vượt quá: (A) hai mươi tư (24) tháng kể từ ngày ký Thỏa thuận, hoặc (B) ngày kết thúc Hiệp định Tài trợ 30/6/2019; 

(c) Trách nhiệm quản lý tài chính và đấu thầu đối  Khoản tài trợ sẽ do Chủ dự án thông qua CPMU đàm nhiệm, trừ khi và cho đến khi: với(i) CPMU đánh giá và chấp nhận rằng GRI nhận  Khoản tài trợ có đủ năng lực để được chuyển giao một phần chức năng đấu thầu và quản lý tài chính; (ii) GRI đó đã thành lập một Ban quản lý Tiểu dự án có nhân lực có kinh nghiệm và năng lực và theo các điều khoản tham chiếu được CPMU chấp thuận.
(d) Khoản tài trợ được cung cấp theo các đợt dựa trên việc hoàn thành các mốc lịch trình thực hiện của GRI thụ hưởng được quy định trong Kế hoạch Chuyển đổi và/hoặc PIM; 

(e) GRI thụ hưởng sẽ triển khai việc tuân thủ và thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi được phê duyệt phù hợp với Hướng dẫn Mua sắm, Hướng dẫn thuê tư vấn, Hướng dẫn chống tham nhũng, Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án (PIM) và các công cụ an toàn thích hợp bao gồm Kế hoạch Quản lý Môi trường mà GRI thụ hưởng chuẩn bị trước khi được trao Khoản tài trợ;

(f) GRI sẽ: (i) lập và duy trì các thủ tục và chính sách hoạt động mà cho phép CPMU và/hoặc Hiệp hội/ NHTG thực hiện giám sát và theo dõi việc thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi được tài trợ của mình; (ii) chuẩn bị và cung cấp cho CPMU, và hoặc Hiệp hội/ NHTG, tất cả các thông tin mà CPMU, và/ hoặc Hiệp hội/ NHTG có thể sẽ yêu cầu liên quan đến Kế hoạch Chuyển đổi; và (iii) chấp thuận CPMU và/hoặc Hiệp hội/ NHTG thanh tra thực tế hoặc trên sổ sách một cách ngẫu nhiên và/hoặc đột xuất.
(g) GRI thụ hưởng sẽ duy trì đầy đủ các chứng từ và sổ sách để phản ánh, phù hợp với các quy trình kế toán hợp lý, các hoạt động, nguồn lực và các khoản chi tiêu phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi của tổ chức này, và, theo yêu cầu của CPMU hoặc Hiệp hội/ NHTG, các tài liệu, chứng từ, sổ sách này sẽ được kiểm toán theo các nguyên tắc kiểm toán phù hợp bởi kiểm toán độc lập;

(h) CPMU có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền đối với GRI thụ hưởng trong việc sử dụng Khoản tài trợ trong các trường hợp  :

(i)
Nếu GRI thụ hưởng không thực hiện được các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận Tài trợ.
(ii)
Nếu Hiệp hội/ NHTG tuyên bố rằng GRI thụ hưởng không đủ điều kiện theo Hướng dẫn về Chống tham nhũng; 

(i) GRI thụ hưởng thừa nhận và chấp thuận quyền đòi bồi hoàn của CPMU đối với bất cứ khoản tiền nào được giải ngân trong Khoản tài trợ cho GRI liên quan đến việc phát sinh gian lận và tham nhũng hay khoản chi tiêu không hợp lệ đã được thanh toán.

2.2. Tiểu hợp phần 2.(b): Thúc đẩy liên kết đổi mới công nghệ giữa doanh nghiệp và cộng đồng KH&CN
Kinh phí dự kiến: 28 triệu USD từ nguồn vốn IDA
Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ban hành vào năm 1999 và Nghị định số 80/2007/ND-CP của Chính phủ đã được phê duyệt trong năm 2007 quy định các ưu đãi tài chính và các cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động KH&CN. Những ưu đãi này bao gồm các khoản giảm thuế, giảm giá và các ưu đãi khuyến khích đầu tư R&D của các doanh nghiệp tư nhân. Khuôn khổ quy phạm pháp luật cũng cho phép nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động STI trong các doanh nghiệp tư nhân. Nhà nước cũng đã hỗ trợ trực tiếp ngân sách tài chính cho các doanh nghiệp tư nhân. Dự án FIRST sẽ giúp thực hiện cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thông qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro, thất bại đồng thời gia tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. FIRST cũng sẽ xây dựng một cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện cũng như hiệu quả của các tiểu dự án đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp, có tính đến cả phương án xấu trong trường hợp các tiểu dự án này bị chấm dứt trước thời hạn. Thông qua việc triển khai Dự án FIRST, các bài học kinh nghiệm về quy định, quy tắc khuyến khích và hỗ trợ cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, định mức tài chính được rút ra sẽ tạo cơ sở xây dựng cơ chế hỗ trợ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ một cách hiệu quả trong thời gian tới. 
Mục tiêu của Tiểu Hợp phần này là để hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có cả các doanh nghiệp tư nhân tiến hành các hoạt động R&D nhiều hơn nữa, đặc biệt là với những hoạt động có lợi ích lan toả đáng kể; tăng cường mối quan hệ hợp tác làm việc giữa các doanh nghiệp với nhau, và giữa các doanh nghiệp với các viện nghiên cứu và trường đại học. Tiểu hợp phần này bao gồm các hoạt động hướng về hai nhóm hưởng lợi: (i) các doanh nghiệp KH&CN khởi nghiệp dựa trên công nghệ; và (ii) các doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ thông qua việc đủ năng lực tiến hành hoạt động R&D, chuyển giao và làm chủ công nghệ, hoặc xây dựng liên kết đổi mới công nghệ với các viện nghiên cứu và trường đại học. Các khoản tài trợ phù hợp được cung cấp từ nguồn lực của Dự án FIRST tập trung vào bốn lĩnh vực ưu tiên: (i) Cơ khí chế tạo và tự động hoá; (ii) Công nghệ sinh học và nông nghiệp; (iii) Vật liệu mới và (iv) Công nghệ thông tin và truyền thông. 
Tiểu Hợp phần 2.(b) sẽ bao gồm các hoạt động sau:

Hoạt động 2.(b).1: Hỗ trợ các doanh nghiệp KH&CN (spin-offs, start-ups) phát triển ý tưởng và nâng cao năng lực đổi mới công nghệ.
Hoạt động này sẽ tài trợ dưới hình thức cạnh tranh cho các đề xuất tiểu dự án phục vụ cho hoạt động đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp KH&CN (hay còn gọi là doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên công nghệ (spin-offs, start-ups). Các tiểu dự án sẽ được đề xuất thông qua hai cửa sổ (windows). Cửa sổ thứ nhất có tên là 'Cửa sổ tìm kiếm ý tưởng’ sẽ cung cấp một khoản tài trợ phù hợp cho các doanh nghiệp KH&CN lên đến 70% chi phí nghiên cứu đề xuất để phát triển ý tưởng phát triển sản phẩm công nghệ, hoặc kiểm tra tính khả thi cho sự phát triển của các sản phẩm mới hoặc các quá trình sản xuất mới. Thời gian tối đa thực hiện tiểu dự án là 24 tháng và số tiền tài trợ sẽ không vượt quá 500.000 USD đối với tiểu dự án. Cửa sổ thứ hai có tên là 'Cửa sổ phát triển' sẽ tài trợ một số tiền không vượt quá 500.000 USD và tối đa 24 tháng cho các tiểu dự án của các doanh nghiệp KH&CN tiếp tục phát triển các ý tưởng sáng tạo và đổi mới công nghệ. Cửa sổ này có thể tài trợ cho việc chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu khả thi về thị trường, chuyển giao công nghệ và giới thiệu dây chuyền sản xuất. Thông qua hoạt động này, Dự án FIRST sẽ góp phần khuyến khích việc hình thành nhiều hơn nữa của các doanh nghiệp KH&CN, đồng thời hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp KH&CN đang khởi nghiệp. Điều này cũng bổ sung thêm sự đa dạng trong việc tạo ra các doanh nghiệp dựa trên công nghệ bên cạnh quy trình ươm tạo doanh nghiệp ‘truyền thống’. Số tiền tài trợ cho Hoạt động 2.(b).1 dự kiến là 10 triệu USD. Việc tài trợ cho mỗi Cửa sổ sẽ linh hoạt căn cứ vào nhu cầu thực tế.
Tài chính sẽ được cung cấp cho các dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, bản quyền trí tuệ, giấy phép, phí đối tác và đào tạo hội thảo. Các đơn vị đăng ký, mặc dù không hạn chế, dự kiến sẽ đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học là chủ yếu và các doanh nghiệp KH&CN. Các đơn vị thụ hưởng có thể sử dụng Khoản tài trợ cho các mục đích nghiên cứu và phát triển, chi cho dịch vụ tư vấn và dịch vụ pháp lý và cho các thiết bị nhỏ. Không được phép chi trả cho các công trình dân dụng và thu hồi đất. 
Kết quả đầu ra từ hoạt động này sẽ là các sản phẩm mới có giá trị gia tăng từ công nghệ, hoặc năng lực công nghệ được nâng cao, chiến lược, kế hoạch và lộ trình phát triển của các doanh nghiệp KH&CN và sự phát triển các kỹ năng cũng như tinh thần kinh doanh thực tế trong các đơn vị hưởng lợi.
Các Khoản tài trợ cho Doanh nghiệp mới/ Doanh nghiệp khởi nghiệp
Đối với mục đích thực hiện Khoản tài trợ của tiểu hợp phần 2(b)(1) của Dự án, CPMU sẽ công khai mời các doanh nghiệp công nghệ mới thành lập (các công ty khởi nghiệp) nộp đề xuất thực hiện đổi mới sáng tạo giai đoạn đầu, phát triển các quy trình, công nghệ hay nguyên mẫu mới, và/hoặc thực hiện các nghiên cứu khả thi cho các lĩnh vực đó ("Các Đề xuất cho Doanh nghiệp mới"). Các yêu cầu thủ tục cụ thể được quy định trong PIM.

CPMU sẽ thành lập một tổ chuyên gia kĩ thuật để đánh giá các Đề xuất của Doanh nghiệp mới (Đề xuất) được nộp, phù hợp với các quy ước và tiêu chí về tính hợp lệ được quy định trong PIM bao gồm nhưng không hạn chế bởi các nội dung sau: 

(a) Các Đề xuất phải: (i) khả thi về mặt chuyên môn, được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn  khoa học của ngành; tuân theo các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội tối thiểu được quy định trong Khung Quản lý Môi trường và Xã hội; (ii) bao gồm kế hoạch đấu thầu và dự toán hợp lý; 

(b) Các doanh nghiệp dự tuyển phải được đăng kí chính thức với cấp/cơ quan chính quyền liên quan;

(c) Các doanh nghịêp dự tuyển phải hoạt động trong các Ngành ưu tiên đã được xác định. Nếu ở các ngành sản xuất, khoa học, công nghệ hay nghiên cứu khác thì phải được CPMU và Hiệp hội/ NHTG chấp thuận bằng văn bản.
(d) Các doanh nghiệp dự tuyển phải: (i) có hồ sơ đề xuất thể hiện rõ sự quan tâm thích đáng đối với phạm vi và lĩnh vực của công việc được đề xuất;  (ii) đủ năng lực kĩ thuật và thể chế để thực hiện các Đề xuất;

(e) Các doanh nghiệp dự tuyển sẽ sẵn sàng và có khả năng: (i) đóng góp các nguồn lực đối ứng bằng tiền mặt hoặc hiện vật, như được yêu cầu trong PIM đối với Khoản tài trợ; (ii) duy trì tất cả các chứng từ, các tài liệu và thông tin tương ứng liên quan đến Khoản tài trợ; (iii) cung cấp các tài liệu, chứng từ và thông tin nói trên lên CPMU và/hoặc Hiệp hội/ NHTG theo yêu cầu; và (iv) nộp báo cáo theo dõi thường xuyên lên CPMU về tình hình thực hiện và diễn biến các hoạt động được mô tả trong Đề xuất. 

(f) Các doanh nghiệp dự tuyển sẽ duy trì các hệ thống và chứng từ minh bạch về quản lý tài chính, kế toán và đấu thầu phù hợp với các nguyên tắc và nghiệp vụ kế toán được công nhận;

(g) Các doanh nghiệp dự tuyển không được có các mục đích bè phái, chia rẽ hay ly khai, phân biệt dân tộc, chính trị.
Sau khi tổ chuyên gia kĩ thuật lựa chọn các Đề xuất cho Doanh nghiệp mới (Đề xuất) để trao tài trợ, CPMU sẽ ký một Thỏa thuận ("Thỏa thuận Tài trợ KH&CN và Đổi mới cho Doanh nghiệp mới") với doanh nghiệp được chọn trao Khoản tài trợ, theo các điều kiện và điều khoản được quy định trong PIM, thỏa thuận này sẽ cung cấp các điều sau:

(a) Doanh nghiệp cam kết với các mục tiêu của Dự án và triển khai thực hiện các hoạt động và công việc phù hợp với các tiêu chuẩn kĩ thuật, tài chính, quản lý, xã hội và môi trường, và lao động; 

(b) Khoản tài trợ sẽ: (i) không vượt quá bảy mươi phần trăm (70%) của chi phí dự tính của Đề xuất được phê duyệt, hoặc số tiền tối đa tương ứng với năm trăm ngàn Đô la Mỹ (500.000 USD); và (ii) có ngày kết thúc (kết thúc giai đoạn giải ngân) không vượt quá (A): ngày sớm nhất của hai tư (24) tháng kể từ ngày ký Thỏa thuận Tài trợ, hoặc (B) ngày kết thúc của dự án 30/6/2019
(c) Doanh nghiệp thụ hưởng cam kết sẽ cung cấp một cách kịp thời các nguồn lực được yêu cầu phục vụ cho việc thực hiện  Đề xuất của mình; 

(d) Khoản tài trợ sẽ được cung cấp thành các đợt dựa trên tình hình thực hiện các mốc kế hoạch của doanh nghiệp thụ hưởng được quy định trong Đề xuất hoặc PIM;

(e) Doanh nghiệp thụ hưởng sẽ thực hiện Đề xuất được phê duyệt, tuân theo các Hướng dẫn Mua sắm, Hướng dẫn thuê Tư vấn, Hướng dẫn Chống tham nhũng, PIM, và các công cụ an toàn thích hợp bao gồm Kế hoạch Quản lý Môi trường mà doanh nghiệp thụ hưởng đã chuẩn bị trước khi được trao Khoản tài trợ;

(f) Doanh nghiệp thụ hưởng sẽ: (i) thành lập và duy trì các thủ tục và chính sách hoạt động mà sẽ cho phép CPMU và/hoặc Hiệp hội/ NHTG thực hiện giám sát và theo dõi việc thực hiện Đề xuất được tài trợ của doanh nghiệp; (ii) chuẩn bị và cung cấp cho CPMU, và/hoặc Hiệp hội/ NHTG, tất cả các thông tin mà CPMU, và/hoặc Hiệp hội/ NHTG có thể sẽ yêu cầu liên quan đến Đề xuất; và (iii) chấp nhận để CPMU và/hoặc Hiệp hội/ NHTG kiểm tra thực tế hoặc kiểm tra trên sổ sách một cách ngẫu nhiên hoặc đột xuất;

(g) Doanh nghiệp thụ hưởng sẽ duy trì đầy đủ các chứng từ và sổ sách để phản ánh, phù hợp với các nghiệp vụ kế toán, các hoạt động, nguồn lực và các khoản chi tiêu phát sinh trong quá trình thực hiện Đề xuất của mình và theo yêu cầu của CPMU hoặc Hiệp hội/ NHTG, các tài liệu này sẽ được kiểm toán độc lập theo các nguyên tắc kiểm toán được thống nhất áp dụng;

(h) CPMU có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền của doanh nghiệp thụ hưởng trong việc sử dụng số tiền của Khoản tài trợ trong các trường hợp sau: 

(i)
Nếu đơn vị thụ hưởng không thực hiện được các nghĩa vụ của mình theo như Thỏa thuận Tài trợ, hoặc Hiệp hội/ NHTG thông báo có ý định thực hiện biện pháp khắc phục của Hiệp hội/ NHTG theo các quy định trong Hiệp định tài trợ đã được ký kết.  

(ii)
Nếu Hiệp hội/ NHTG tuyên bố rằng doanh nghiệp thụ hưởng không đủ điều kiện theo Hướng dẫn chống tham nhũng; và

(i) Đơn vị thụ hưởng thừa nhận và chấp thuận quyền đòi bồi hoàn của CPMU đối với bất cứ khoản tiền nào trong Khoản tài trợ liên quan đến việc phát sinh gian lận và tham nhũng hay liên quan đến các khoản chi tiêu không hợp lệ đã được được giải ngân cho đơn vị thụ hưởng.
Hoạt động 2.(b).2: Hỗ trợ liên kết đổi mới công nghệ giữa doanh nghiệp, các trường đại học và viện nghiên cứu.
Dự án sẽ tài trợ theo hai giai đoạn nhằm giúp việc hình thành các liên kết đổi mới công nghệ giữa các doanh nghiệp với các viện nghiên cứu và các trường đại học. Giai đoạn đầu sẽ đánh giá và lựa chọn theo hình thức không cạnh tranh trong đó  công ty, viện nghiên cứu, doanh nghiệp có thể xin tài trợ nghiên cứu tính khả thi của việc thành lập Nhóm Hợp tác đổi mới công nghệ (Nhóm Hợp tác). Khoản tài trợ lên đến 50.000 USD sẽ được cung cấp để các đơn vị này tổ chức hội thảo và hội nghị chuyên đề và xây dựng đề xuất chi tiết về liên kết đổi mới công nghệ giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học chuẩn bị cho Giai đoạn thứ hai. Đề xuất này sẽ nêu chi tiết dự kiến các kết quả đổi mới công nghệ từ nhóm Hợp tác, kế hoạch triển khai cũng như các khoản chi phí cần thiết. Báo cáo nghiên cứu khả thi và đề xuất cho giai đoạn thứ hai sẽ được thực hiện trong vòng từ 6 đến tối đa 12 tháng. Nhóm Hợp tác này cũng có thể bỏ qua giai đoạn đầu và thực hiện các bước của giai đoạn thứ hai. Kinh phí giai đoạn thứ hai sẽ được cấp theo nguyên tắc cạnh tranh và khoản tài trợ có thể lên đến 1,5 triệu USD cho các tiểu dự án của nhóm Hợp tác tập hợp ít nhất là 5 thành viên độc lập. Ít nhất 2 trong 5 thành viên phải là các công ty tư nhân và ít nhất 1 thành viên phải là viện nghiên cứu khoa học hoặc trường đại học. Khoản tài trợ sẽ chiếm đến 50% tổng chi phí của dự án do Nhóm Hợp tác đưa ra. Nhóm Hợp tác có thể có nhiều hơn 5 thành viên và quy mô của khoản tài trợ sẽ được phép tăng theo tỷ lệ số lượng thành viên miễn là trong Đề xuất có nêu chi tiết sự đóng góp của từng thành viên trong Nhóm (tuy nhiên tổng mức tài trợ cho dự án sẽ không vượt quá 3 triệu USD và mức tài trợ cũng không vượt quá 50% tổng chi phí của dự án). Quá trình nộp và đánh giá chọn lọc Đề xuất được trình bày chi tiết trong PIM. Một thành viên của Nhóm Hợp tác sẽ được cử là Trưởng nhóm chịu trách nhiệm quản lý tài chính và mua sắm, với sự giám sát của Ban điều phối tiểu dự án của doanh nghiệp/ Nhóm nghiên cứu (CRPCU). 
Dự án sẽ tài trợ cho các dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, sở hữu trí tuệ, giấy phép, phí đối tác, đào tạo, hội thảo và sửa chữa nhỏ. Giai đoạn đầu tài trợ cho chuẩn bị và xây dựng nghiên cứu khả thi. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tài trợ có sự đóng góp vốn của bên hưởng lợi. Đơn vị thụ hưởng không được sử dụng kinh phí cho việc xây dựng các công trình dân dụng và thu hồi đất. 
Kết quả đầu ra từ hoạt động này sẽ là các sản phẩm mới hoặc các quy trình sản xuất mới, do các thành viên của Nhóm Hợp tác đưa ra. Ngoài ra, các trường đại học và viện nghiên cứu có thể sử dụng tiền tài trợ để phát triển tinh thần doanh nghiệp và thiết kế các khóa học liên quan đến mục đích của Nhóm liên kết. Số tiền tài trợ cho Hoạt động 2.(b).2 dự kiến là 18 triệu USD.
Các Khoản tài trợ KH&CN và Đổi mới cho Nhóm Hợp tác Nghiên cứu & Đổi mới

Khoản tài trợ của tiểu hợp phần 2.(b).2 của Dự án và các yêu cầu thủ tục chi tiết có liên quan được quy định PIM. Cụ thể CPMU sẽ:

(a) Mời các viện nghiên cứu, các trường đại học hoặc các doanh nghiệp tư nhân đăng kí xin tài trợ cho các nghiên cứu khả thi nhằm mục đích tìm hiểu khả năng thành lập các nhóm hợp tác giữa các viện nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp, để xây dựng và thực hiện các Đề xuất Dự án Nhóm Hợp tác (Đề xuất); và

(b) Công khai mời các nhóm bao gồm các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học nộp các đề xuất thiết kế, phát triển, thử nghiệm và/hoặc thực hiện các sản phẩm, quy trình và công nghệ đổi mới sáng tạo, và/hoặc thực hiện các khóa chuyển giao công nghệ, thiết kế và ý tưởng kinh doanh hưởng lợi từ sự hiệp lực về thể chế và các lợi thế so sánh/các kinh nghiệm đa dạng của các thành viên trong Nhóm Hợp tác ("Đề xuất Dự án Nhóm Hợp tác"). 

CPMU sẽ thành lập tổ chuyên gia kĩ thuật sàng lọc và đánh giá các nghiên cứu khả thi và các Đề xuất của Nhóm Hợp tác. Các tiêu chí chi tiết được nêu cụ thể trong PIM. Một số nội dung chính được tóm tắt như sau: 
(a) Các Đề xuất sẽ: (i) khả thi về mặt chuyên môn, được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn  khoa học và các yêu cầu của ngành; tuân theo các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội tối thiểu được quy định trong Khung Quản lý Môi trường và Xã hội; (ii) bao gồm kế hoạch đấu thầu và dự toán hợp lý

(b) Các ứng viên cho đề xuất thực hiện nghiên cứu khả thi sẽ phải cung cấp bằng chứng về các kinh nghiệm thích hợp và sự quan tâm thích đáng đối với phạm vi và lĩnh vực công việc được đề xuất trong nghiên cứu khả thi; 

(c) Nhóm Hợp tác dự tuyển đăng kí xin tài trợ sẽ: (i) bao gồm ít nhất năm (5) thành viên trong đó tối thiểu: (A) hai (2) doanh nghiệp tư nhân, được đăng kí chính thức với các cơ quan chính quyền theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phẩn, hoặc công ty liên doanh và (B) tối thiểu một (1) viện nghiên cứu hoặc trường đại học; (ii) đề cử một thành viên tin cậy làm trưởng nhóm chịu trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm về đấu thầu và quản lý tài chính trong Giai đoạn II - Các Khoản tài trợ KH&CN và Đổi mới cho Nhóm Nghiên cứu & Đổi mới; (iii) đưa ra bằng chứng về kinh nghiệm phù hợp và quan tâm thích đáng đối với  phạm vi và lĩnh vực công việc được phản ảnh trong Đề xuất;  (iv) đưa ra bằng chứng có đủ năng lực kĩ thuật và thể chế thực hiện Đề xuất. 

(d) Ứng viên cá nhân hoặc nhóm, tùy theo từng trường hợp, sẽ sẵn sàng và có khả năng: (i) đóng góp các nguồn lực đối ứng bằng tiền mặt hoặc hiện vật, theo như yêu cầu trong PIM cho các Khoản tài trợ; (ii) duy trì tất cả các chứng từ, các tài liệu và thông liên quan đối với Khoản tài trợ được nhận và cung cấp lên CPMU và/hoặc Hiệp hội/ NHTG khi được tyêu cầu; (iii) nộp báo cáo theo dõi thường xuyên lên CPMU về tình hình thực hiện và diễn biến các hoạt động được mô tả trong Đề xuất ( Đề xuất nghiên cứu khả thi hoặc Đề xuất Dự án Nhóm Hợp tác).
(e) Ứng viên cá nhân hoặc trưởng Nhóm Hợp tác, tùy theo từng trường hợp, sẽ duy trì hệ thống và chứng từ minh bạch về quản lý tài chính, kế toán và đấu thầu, phù hợp và các nghiệp vụ và nguyên tắc kế toán được công nhận; và

(f) Ứng viên và/hoặc tất cả các thành viên của Nhóm Hợp tác không được có các mục đích bè phái, chia rẽ hay ly khai, phân biệt dân tộc, chính trị.

Sau khi tổ chuyên gia kĩ thuật lựa chọn các Đề xuất để trao tài trợ, căn cứ theo các quy trình quy định trong PIM, CPMU sẽ ký Thỏa thuận ("Thỏa thuận Tài trợ KH&CN và Đổi mới cho Nhóm hợp tác Nghiên cứu & Đổi mới") với: (i) mỗi đơn vị thụ hưởng, cho mục đích của Giai đoạn I - Các Khoản tài trợ KH&CN và Đổi mới cho Nhóm Nghiên cứu & Đổi mới cho các đề xuất; hoặc (ii) tất cả các thành viên trong các nhóm, cho mục đích của Giai đoạn II - Các Khoản tài trợ KH&CN và Đổi mới cho Nhóm Hợp tác Nghiên cứu & Đổi mới, theo các điều kiện và điều khoản được quy định trong PIM. Một số nội dung chính được tóm tắt như sau: 
(a) Đơn vị thụ hưởng hoặc nhóm các đơn vị thụ hưởng cam kết tuân thủ các mục tiêu của Dự án; và triển khai thực hiện các hoạt động và công việc phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật, tài chính, quản lý, xã hội và môi trường và lao động; 

(b) Giai đoạn I – KhoảnTài trợ sẽ: (i) không vượt quá số tiền tối đa tương đương với năm mươi ngàn Đô la Mỹ (50.000 USD); và (ii) có ngày kết thúc (kết thúc giai đoạn giải ngân) không vượt quá ngày quy định (30/6/2019);
(c) Giai đoạn II - Khoản tài trợ sẽ: (i) không vượt quá năm mươi phần trăm (50%) của các chi phí dự tính của Đề xuất Dự án Nhóm Hợp tác, hoặc số tiền tối đa tương đương với ba trăm ngàn Đô la Mỹ (300.000 USD) trên một thành viên trong nhóm; Không có Khoản tài trợ nào trong Giai đoạn II vượt quá mức trần ba triệu Đô la Mỹ (3.000.000 USD); và (ii) có ngày kết thúc (kết thúc quá trình giải ngân) không vượt quá ngày quy định (30/6/2019);
(d) Đơn vị thụ hưởng và nhóm các đơn vị thụ hưởng cam kết sẽ cung cấp, một cách kịp thời khi cần thiết, các nguồn lực được yêu cầu cho việc thực hiện Đề xuất của mình;

(e) Khoản tài trợ cho Nhóm Hợp tác sẽ được cung cấp theo các đợt dựa trên tình hình thực hiện các mốc  thời gian mà đơn vị thụ hưởng/Nhóm hợp tác nêu trong Đề xuất tương ứng và/hoặc PIM;

(f) Đơn vị thụ hưởng hoặc nhóm các đơn vị thụ hưởng sẽ thực hiện Đề xuất được phê duyệt, tuân theo các Hướng dẫn Mua sắm, Hướng dẫn thuê Tư vấn, Hướng dẫn Chống Tham nhũng, Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án và các công cụ an toàn thích hợp bao gồm Kế hoạch Quản lý Môi trường mà đơn vị thụ hưởng/nhóm các đơn vị thụ hưởng chuẩn bị trước khi được trao Khoản tài trợ 

(g) Đơn vị thụ hưởng hoặc nhóm các đơn vị thụ hưởng sẽ: (i) thành lập và/hoặc duy trì các thủ tục và chính sách hoạt động mà sẽ cho phép CPMU và/hoặc Hiệp hội/ NHTG giám sát theo dõi việc thực hiện Đề xuất được tài trợ của đơn vị thụ hưởng/nhóm hợp tác; (ii) chuẩn bị và trình lên CPMU, và/hoặc Hiệp hội/ NHTG, tất cả các thông tin mà CPMU, và/hoặc Hiệp hội/ NHTG yêu cầu liên quan đến Đề xuất được tài trợ; (iii) chấp thuận CPMU và/hoặc Hiệp hội/ NHTG tiến hành thanh tra thực tế hoặc trên sổ sách một cách ngẫu nhiên và/ hoặc đột xuất.
(h) Đơn vị thụ hưởng hoặc nhóm các đơn vị thụ hưởng sẽ duy trì đầy đủ các chứng từ và sổ sách để phản ánh, phù hợp với các quy trình kế toán, các hoạt động, các nguồn lực và các khoản chi tiêu phát sinh trong quá trình thực hiện Đề xuất được tài trợ. CPMU hoặc Hiệp hội/ NHTG sẽ kiểm toán độc lập các chứng từ và sổ sách theo các nguyên tắc kiểm toán thích hợp.
(i) Đối với Khoản tài trợ trong Giai đoạn II tất cả các thành viên trong nhóm Hợp tác sẽ được coi là liên đới và riêng rẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ và yêu cầu được quy định trong Thỏa thuận Tài trợ. 

(j) CPMU có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền của đơn vị thụ hưởng hoặc nhóm các đơn vị thụ hưởng trong việc sử dụng các khoản tiền của Khoản tài trợ trong các trường hợp sau: 

(i) Nếu đơn vị thụ hưởng hoặc bất cứ thành viên nào của nhóm các đơn vị thụ hưởng không thực hiện được các nghĩa vụ của mình nêu trong Thỏa thuận Tài trợ 

(ii) Nếu Hiệp hội/ NHTG tuyên bố rằng đơn vị thụ hưởng hoặc bất cứ thành viên nào của Nhóm Hợp tác không đạt tiêu chuẩn theo Hướng dẫn Chống Tham nhũng;

(k) Đơn vị thụ hưởng hoặc các thành viên của nhóm các đơn vị thụ hưởng thừa nhận và chấp thuận quyền đòi bồi hoàn của CPMU đối với bất cứ khoản tiền nào của Khoản tài trợ được giải ngân cho đơn vị thụ hưởng có liên quan đến việc phát sinh gian lận, tham nhũng hay các khoản chi tiêu không hợp lệ đã được thanh toán.
2.3. Tiểu Hợp phần 2.(c): Xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ nguồn

Kinh phí dự kiến: 


           
15 triệu USD trong đó:
· Vốn vay ưu đãi IDA: 


14 triệu USD

· Vốn đối ứng của Chính phủ: 
            1 triệu USD

Tiểu hợp phần này sẽ hỗ trợ cho việc xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ nguồn về tự động hóa, chế tạo cơ khíhành và công nghệ nhúng (VINALAB-MAMET) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (HHTP). Trung tâm này sẽ đi tiên phong theo mô hình GOCO (Nhà nước sở hữu, doanh nghiệp vận hành), cung cấp các bài học kinh nghiệm trong quan hệ hợp tác đối tác công - tư về nghiên cứu khoa học ứng dụng mà Chính phủ Việt Nam đang mong muốn triển khai tại các cơ sở tương tự khác. Dự kiến Trung tâm này sẽ được xây dựng trên khu đất 2 héc ta đã được xác định trong Khu vực NC&TK của HHTP. Các đánh giá về tác động môi trường và xã hội đối với khu đất này đã được thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế bằng nguồn tài trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản (JICA). Khi được thành lập, ngoài việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (những doanh nghiệp ít có khả năng chi trả cho NC&TK), Trung tâm sẽ vận hành và mang lại dòng doanh thu từ các ứng dụng thương mại (các dự án nghiên cứu theo hợp đồng ủy quyền, đào tạo cho các doanh nghiệp tư nhân, các dịch vụ phát triển sản phẩm mô hình mẫu). 
Tiểu hợp phần sẽ cung cấp tài chính cho thiết kế kiến trúc và xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị thí nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo, tổ chức tham quan học tập, hội thảo và hội nghị, và phát triển và ứng dụng mô hình hợp tác công - tư trong nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ. 
Mục tiêu của Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ nguồn:

i) Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ nguồn (gọi tắt là Trung tâm) được xây dựng với mục đích góp phần vào công cuộc xúc tiến, thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Phương pháp tiếp cận thực hiện đổi mới sáng tạo công nghệ ở các nước đang phát triển chủ yếu là một quy trình lặp bao gồm tiếp thu, hấp thụ và nâng cao/ thích ứng với công nghệ chuyển giao từ các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển. Do đó, vai trò chủ đạo của Trung tâm là tạo điều kiện thúc đẩy quá trình này. Trung tâm sẽ hoạt động như một kênh trung gian nhằm (i) hỗ trợ làm chủ công nghệ lõi- công nghệ nền cho các công nghệ khác phát triển; (ii) điều phối và chia sẻ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đội ngũ chuyên gia công nghệ giữa các doanh nghiệp muốn đổi mới và làm chủ công nghệ ở Việt Nam.. 
ii) Trung tâm được đặt ở vị trí chiến lược trong Khu vực NC&TK của HHTP, một tổ hợp gồm các doanh nghiệp công nghiệp, doanh nghiệp phần mềm và các viện nghiên cứu giáo dục. Trung tâm hướng đến mục tiêu xây dựng nền tảng đổi mới sáng tạo làm cầu nối giữa đội ngũ chuyên gia và các tổ chức công nghệ xuyên suốt các ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt là trong HHTP. Các lợi ích chính khác từ Trung tâm bao gồm:

· Cung cấp các phòng thí nghiệm sản xuất mẫu thử nghiệm và các dịch vụ phụ trợ;

· Tạo điều kiện hình thành các doanh nghiệp công nghệ cao thông qua hoạt động ươm tạo công nghệ;

· Thúc đẩy nội địa hóa công nghệ. Với trọng tâm hỗ trợ thiết kế, thử nghiệm công nghệ mới và thí điểm sản xuất sản phẩm dựa trên công nghệ, Trung tâm sẽ góp phần hỗ trợ nội địa hóa những công nghệ từ nước ngoài
3. Hợp phần 3: Quản lý dự án và nghiên cứu một số chính sách có liên quan trong quá trình thực hiện dự án
Kinh phí dự kiến:                     
 6,5 triệu USD trong đó
· Vốn vay ưu đãi của IDA:       
5 triệu USD

· Vốn đối ứng của Chính phủ:     
1,5 triệu USD
Mục đích: Thành lập và đưa vào họat động Ban quản lý Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” thuộc Bộ KH&CN (CPMU). CPMU sẽ quản lý các đầu vào và hoạt động mua sắm đấu thầu của dự án một cách tích cực và hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu của Dự án; đảm bảo giải ngân hết các nguồn kinh phí cấp cho dự án, nộp các báo cáo tài chính và báo cáo tiến độ thực hiện dự án cho Chính phủ và NHTG. 
CPMU chịu trách nhiệm trước Bộ KH& (Cơ quan chủ quản, đồng thời là chủ dự án) về các vấn đề liên quan đến tiến độ thực hiện và hiệu quả của Dự án. Hoạt động trong Hợp phần này bao gồm: 

· Hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động của dự án; xây dựng năng lực cho CPMU và các SPMU cũng như các cán bộ liên quan ở các đơn vị thụ hưởng;

· Tổ chức điều tra khảo sát theo yêu cầu. 

· Tập hợp và phân tích các chính sách KH&CN có liên quan đến các hoạt động của dự án

· Thu thập một cách có hệ thống, đối chiếu, phân tích và báo cáo thực hiện tiến độ và kết quả thực hiện dự án theo các tiêu chí và chỉ số xác định. 

· Hỗ trợ kỹ thuật thiết lập các sắp xếp giám sát, thu thập dữ liệu, phân tích và trình bày, báo cáo các kết quả. 

· Thuê mướn nhân sự (chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế, nhân viên v. v...) cho CPMU.

· Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho văn phòng CPMU. 

Các kết quả dự kiến: Tổ chức thực hiện dự án hiệu quả, giải ngân đúng tiến độ và đảm bảo đạt được các kết quả đầu ra dự kiến của dự án. 
III- Các kết quả của Dự án

Kết quả 1: Hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hoạch định chính sách và thí điểm chính sách về KH&CN:
· Ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, cơ chế và chính sách nhằm thu hút các nhà nghiên cứu giỏi nước ngoài và NVNONN tham gia nghiên cứu ở Việt Nam. 
· Thực hiện thí điểm chính sách thu hút các nhà nghiên cứu giỏi nước ngoài và NVNONN, trên cơ sở đó hoàn thiện, triển khai áp dụng trên diện rộng trong tương lai nhằm tăng cường nguồn nhân lực có chất lượng cao tham gia vào công tác phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam.
· Góp phần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ các GRI chuyển đổi sang hình thức tự chủ tự chịu trách nhiệm.

· Góp phần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đổi mới công nghệ; hỗ trợ các doanh nghiệp KH&CN khởi nghiệp thành công và nâng cao năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp này.

· Chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống thông tin về KH&CN và đổi mới sáng tạo để đảm bảo cho việc thống kê, đánh giá, đo lường hiệu quả quản lý KH&CN, cũng như năng lực KH&CN quốc gia. 
Kết quả 2: hỗ trợ chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập sang tự chủ:
· Hình thành được 15 GRI được hỗ trợ chuyển đổi một cách đồng bộ, có hệ thống (từ tư vấn, đào tạo, lập kế hoạch cho đến đầu tư nâng cấp hạ tầng, thúc đẩy liên kết với thị trường và liên kết vào mạng lưới quốc tế) để trở thành những mô hình điển hình cho việc chuyển đổi sang hình thức tự chủ. 
· Góp phần hỗ trợ các tổ chức KH&CN công lập khác trong quá trình chuyển đổi thông qua một số hoạt động tư vấn, đào tạo, lập kế hoạch kinh doanh…). 
Kết quả 3: hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và phát triển đội ngũ doanh nghiệp KH&CN:

· Hỗ trợ được các doanh nghiệp KH&CN khởi nghiệp phát triển ý tưởng công nghệ, ý tưởng kinh doanh từ công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của mình và thành công được trên thị trường.

· Hỗ trợ được các doanh nghiệp nâng cao năng lực công nghệ của mình thông qua việc trực tiếp thực hiện các hoạt động R&D, đổi mới công nghệ hoặc thành lập các nhóm liên kết với các viện, trường đại học để thúc đẩy đổi mới và làm chủ công nghệ.
· Xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Nghiên cứu và phát triển công nghệ nguồn, trước hết trong lĩnh vực tự động hóa, chế tạo cơ khí và công nghệ nhúng, từ đó tạo nền tảng cho hoạt động phát triển công nghệ riêng của Việt Nam.
IV- Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn.
1. Tổng mức đầu tư:

Được lập dựa trên cơ sở các giải pháp kỹ thuật và thiết kế cơ sở của các hợp phần/tiểu hợp phần và các hoạt động của dự án. 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 

110 Triệu USD, trong đó:

· Vốn ODA (vay WB)     

100 Triệu USD

· Vốn đối ứng Việt Nam   

200 tỷ VNĐ (tương đương 10 Triệu USD)
(Vốn đối ứng có 60 tỷ VNĐ từ ngân sách nhà nước và 140 tỷ VNĐ là vốn đối ứng bằng hiện vật từ các đơn vị thụ hưởng)
2. Các thành phần trong tổng mức đầu tư:

 Tổng vốn đầu tư phân bổ theo các hợp phần
Đơn vị : Triệu USD

	Số TT
	Hợp phần/tiểu hợp phần
	Tổng vốn ĐT
	Vốn

vay WB
	Vốn đối ứng

	1
	Hỗ trợ cơ sở hoạch định và thí điểm chính sách KH&CN
	13,5
	13
	0,5

	1.1
	Xây dựng và thí điểm chính sách thu hút các nhà khoa học giỏi nước ngoài và NVNONN về Việt Nam
	6,0
	6
	0

	1.2
	Hoàn thiện hệ thống thống kê, đánh giá, đo        lường KH&CN và đổi mới sáng tạo
	7,5
	7
	0,5

	2
	Hỗ trợ chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập và tăng cường liên kết doanh nghiệp với KH&CN.
	90
	82
	8

	2.1
	Hỗ trợ chuyển đối các tổ chức KH&CN công lập
	47
	40
	7(HV)

	2.2
	Thúc đẩy liên kết đổi mới KH&CN giữa DN và cộng đồng KH&CN
	28
	28
	

	2.3
	TT nghiên cứu và phát triển công nghệ nguồn
	15
	14
	1

	3
	Quản lý dự án
	6,5
	5
	1,5

	
	TỔNG CỘNG
	110
	100
	10,0


BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ








Tóm tắt





BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI


DỰ ÁN ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 


THÔNG QUA 


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ








Sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới





(Dự thảo)
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�Theo tỷ giá quy đổi quy định của Ngân hàng Nhà nước ngày 11/12/2012.






